Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT[footnoteRef:1]1 [1: ] 

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Chỉnh trang vỉa hè, block, chiếu sáng từ Quốc lộ 18A đi Đông Nam nối với thôn Đông Dương và thôn Đông Thành, xã Đông Ngũ có quy mô như sau:
8.1.1. Vỉa hè:
- Chiều rộng vỉa hè: Theo hiện trạng.
- Độ dốc ngang vỉa hè Ivh=1,5% (hướng dốc vào mặt đường).
- Kết cấu vỉa hè trên nền đất: Lát vỉa hè bằng gạch Terazzo KT 40x40x4.5cm, vữa XM mác 100; Lớp vữa đệm gạch lát vỉa hè, dày 2,5cm, vữa XM mác 75; Bê tông đệm gạch lát vỉa hè, đá 2x4, mác 150, dày 10cm; Lót giấy nilong 1 lớp cách ly; Đất nền đầm chặt K95.
- Kết cấu vỉa hè trên mặt rãnh dọc: Lát vỉa hè bằng gạch Terazzo KT 40x40x4.5cm, vữa XM mác 100; Lớp vữa đệm gạch lát vỉa hè, dày 2,5cm, vữa XM mác 75; Bản đậy rãnh dọc hiện trạng.
- Tổng diện tích vỉa hè: S = 9.523m2.
8.1.2. Rãnh tam giác:
- Rãnh tam giác bố trí liền kề phần xe chạy, mỗi bên rộng 25cm, dùng để thu nước mặt đường về hố thu nước trực tiếp đổ vào rãnh dọc (vị trí lát vỉa hè) hoặc các vị trí đặt viên vỉa thu nước rồi thoát ra tại các vị trí phù hợp (vị trí vỉa hè đất). Độ dốc Itg = 15%.
- Kết cấu: Rãnh tam giác bằng BTXM M200 đá 2x4 rộng 25cm, dày 10cm đổ tại chỗ; Bên dưới lót nilong làm sạch và chống mất nước.
- Chiều dài rãnh tam giác: L = 5.933,10m.
8.1.3. Viên bó vỉa:
- Viên bó vỉa được bố trí liền kề với rãnh tam giác, kết hợp cùng với rãnh tam giác để thu nước mặt đường về hố thu nước trực tiếp đổ vào rãnh dọc (vị trí lát vỉa hè) hoặc các vị trí đặt viên vỉa thu nước rồi thoát ra tại các vị trí phù hợp (vị trí vỉa hè đất), đồng thời có tác dụng phân cách đảm bảo an toàn cho giao thông; Kích thước viên bó vỉa 80x30x20cm trên đường thẳng và 80x30x20cm trên đường cong.
- Kết cấu: Viên vỉa bằng BTXM M300 đá 1x2; Đệm lớp VXM M100 dày 2,5cm; Bên dưới lót lớp BTXM M100 đá 1x2 dày 5cm.
- Chiều dài viên bó vỉa: L = 6.321m.
8.1.4. Hố ga thu nước trực tiếp bằng nắp Composite:
- Hố ga thu nước trực tiếp có nhiệm vụ thu và phân phối nước mặt đường hai bên tuyến.
- Kết cấu: Tấm khung thu nước, chắn rác bằng bộ khung Composite KT 1000x300x36mm; Tường hố ga BTXM M200 đá 1x2 dày 20cm; Móng hố ga BTXM M150 đá 2x4 dày 15cm đặt trên lớp đá mạt đệm móng dày 5cm.
- Số lượng hố ga thu nước trực tiếp xây mới: 183 hố.
8.1.5. Hố thu nước rãnh kích thước 1000x1000mm:
- Trên rãnh dọc thiết kế các hố thu nước.
- Kích thước: Hố ga có kích thước Bxh = 1,0x1,0m.
- Kết cấu:
+ Bản đáy: Gồm 2 lớp:
Lớp 1: BT M200 đá 2x4 dày 15cm.
Lớp 2: Đệm đá mạt dày 5cm.
+ Tường: Kết cấu xây gạch không nung vữa XM mác 75 dày 22cm, trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm.
+ Mũ mố nắp đan BTCT đá 1x2 mác 200.
+ Bản đậy BTCT đá 1x2 mác 250 dày 10cm (Được bọc bởi khung thép hình L170x10x3mm).
- Số lượng hố thu nước rãnh kích thước 1000x1000mm xây mới: 68 hố.
8.1.6. Rãnh dọc KĐ60 đậy bản không chịu lực:
- Rãnh dọc có nhiệm vụ thu nước mặt đường và nhà dân hai bên tuyến.
- Kết cấu: Bản đậy rãnh BTCT M250 đá 1x2; Mũ mố BTCT M200 đá 1x2cm; Tường rãnh xây gạch không nung vữa xi măng M75 dày 22cm; Mặt lộ trát vữa XM M75 dày 1,5cm; Móng rãnh BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm đặt trên lớp đá mạt đệm móng dày 5cm.
- Chiều dài rãnh dọc KĐ60 đậy bản không chịu lực xây mới: L = 2.386m.
8.1.7. Rãnh dọc KĐ60 đậy bản chịu lực:
- Rãnh dọc có nhiệm vụ thu nước mặt đường và nhà dân hai bên tuyến.
- Vị trí: Cắt qua các đường ngang tại ngã ba, ngã tư dẫn vào khu dân cư.
- Kết cấu: Bản đậy BTCT M250 đá 1x2cm; Mũ mố BTCT M250 đá 1x2cm; Tường rãnh BTXM M250 đá 1x2cm dày 30cm; Móng rãnh BTXM M250 đá 1x2cm dày 30cm đặt trên lớp đá mạt đệm móng rãnh dày 10cm.
- Chiều dài rãnh dọc KĐ60 đậy bản chịu lực xây mới: L = 119m.
8.1.8. Rãnh xương cá thu nước:
- Rãnh xương cá có nhiệm vụ thu nước mặt đường hai bên tuyến.
- Kết cấu: Bản đậy rãnh BTCT M250 đá 1x2; Mũ mố BTCT M250 đá 1x2cm; Tường rãnh xây gạch không nung vữa xi măng M75 dày 22cm; Mặt lộ trát vữa XM M75 dày 1,5cm; Móng rãnh BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm đặt trên lớp đá mạt đệm móng dày 5cm.
- Chiều dài rãnh xương cá: L = 37,80m.
8.1.9. Cải tạo rãnh cũ:
- Tháo dỡ hoặc phá dỡ bê tông tấm bản đậy rãnh cũ; Phá dỡ bê tông mũ mố rãnh cũ để hạ cos; Tường rãnh xây nâng bằng gạch không nung vữa xi măng M75 dày 22cm; Mặt lộ trát vữa XM M75 dày 1,5cm; Đổ lại bản đậy BTCT M250 đá 1x2; Đổ lại mũ mố BTCT M200 đá 1x2; Lắp dựng lại tấm bản đậy rãnh.
- Chiều dài rãnh hạ thấp: L = 348m.
- Chiều dài rãnh xây nâng: L = 157m.
8.1.10. Nạo vét lòng rãnh, hố ga: Tháo dỡ tấm bản đậy rãnh, hố ga; Đào nạo vét lòng rãnh, hố ga (bùn lẫn rác); Lắp dựng lại tấm bản đậy rãnh, hố ga.
8.1.11. Sửa chữa hố ga: Phá dỡ bê tông tấm bản đậy hố ga cũ; Phá dỡ bê tông mũ mố hố ga cũ để nâng hạ cos; Đổ lại mũ mố BTCT M250 đá 1x2; SXLD tấm bản đậy hố ga BTCT M250 đá 1x2 kết hợp bộ khung, song chắn rác Composite kích thước 960x530x50mm; Số lượng hố ga thu nước trực tiếp sửa chữa: 5 hố.
8.1.12. Hố trồng cây và cây xanh:
- Trên phạm vi vỉa hè có Bvh đảm bảo đủ rộng, bố trí trồng cây xanh để tạo bóng mát đồng thời tạo điểm nhấn cũng như nét riêng về không gian kiến trúc cho công trình.
- Kết cấu: Tường be hố trồng cây xây gạch không nung vữa xi măng M75 dày 11cm.
8.1.13. Thảm lớp BTNC 19 dày 5cm mặt đường:
- Thiết kế tại các vị trí sân bê tông ngoài trường học (đầu tuyến), hố ga thu nước trực tiếp xây mới, rãnh chịu lực qua đường xây mới.
- Kết cấu áo đường: Thảm lớp BTNC 19 dày 5cm; Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh 50-50KN; Tưới nhựa nhũ tương gốc axit CRS 01 dính bám (0.5kg/m2); Kết cấu mặt đường cũ.
- Diện tích thảm mặt đường: S = 1.120m2.
8.1.14. Chiếu sáng giao thông:
Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ lưới điện hiện có của khu vực.
- Dây dẫn: Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV tiết diện (4x16)mm2 và (4x10)mm2. Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D50/40 (đoạn qua đường, ống nhựa được lồng trong ống thép mạ kẽm DN80, 2 đầu bịt dây đay tẩm bitum) và chôn ngầm dưới đất.
- Các loại cột, móng cột và đèn được sử dụng trong dự án:
+ Cột đèn: Sử dụng cột thép bát giác tròn côn liền cần đơn. H=8m; vươn 1,5m; dày 3,5mm, mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.
+ Đèn: Sử dụng đèn LED 80W.
+ Móng cột: Bê tông M200; Khung móng: M24x300x300x750.
- Dây lên đèn sử dụng dây Cu/PVC/PVC-0,6/1kV tiết diện 3x1,5mm2.
- Tủ điều khiển chiếu sáng: Tủ điều khiển 50A, kích thước vỏ tủ 600x400x1.230mm, chế tạo từ tôn dày 1,5mm, sơn tĩnh điện. Tủ gốm 3 ngăn: Ngăn đo đếm, ngăn điều khiển và ngăn dự phòng lắp thiết bị điều khiển, giám sát trung tâm. Móng tủ: Bê tông M150; khung móng: M16x450x250x650; phần móng nổi trên vỉa hè được ốp gạch thẻ 210x60.
- Các vị trí cột chiếu sáng và tủ điều khiển đều được tiếp địa an toàn với Rtđ Rtđ ≤ 10Ω. Dùng dây đồng M16 nối tiếp địa liên hoàn giữa các cột.
- Tiếp địa lặp lại cho hệ thống chiếu sáng với Rtđ ≤ 30Ω.
- Số lượng cột + Bóng đầu tư mới: N1 = 50 (cột + bóng).
- Số lượng bóng sửa chữa, thay thế: N2 = 5 bóng.
8.1.15. Hạng mục phá dỡ: Cắt lớp bê tông nhựa 2 bên mép đường để phá dỡ; Phá dỡ kết cấu bê tông (bê tông tấm bản, bê tông mũ mố…); Phá dỡ kết cấu gạch đá (tường rãnh, tường hố ga…); Tháo dỡ tấm bản đậy rãnh, đậy hố ga...
8.1.16. Và các hạng mục phụ trợ khác…
	2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành theo hợp đồng <= 150 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 4419 :1987

	2
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	3
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình 
	TCVN 9401:2012

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới tọa độ 
	QCVN 04: 2009/BTNMT

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao 
	QCVN 11: 2008/BTNMT

	6
	Công tác đất – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	7
	Kết cấu bê tông  và BTCT – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574:2018

	8
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573:2011

	9
	Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 7957 - 2023

	10
	Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác
	TCCS 14:2016/TCĐBVN

	11
	Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	12
	Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế 
	TCVN 4054-2005

	13
	Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 10380:2014

	14
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông
	TCCS 40:2022/TCĐBVN

	15
	Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế - Lưới sợi
	TCCS 38:2022/TCĐBVN

	16
	Vật liệu chống thấm – Băng chặn nước PVC
	TCVN 9407:2014

	17
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu
	TCVN 13567-2022

	18
	Nhũ tương nhựa đường axit
	TCVN 8817:2011

	19
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859 : 2023

	20
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác có liên quan
	


         2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng,và các quy định hiện hành khác có liên quan.
- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
- Nhà thầu căn cứ vào các điều kiện cụ thể về năng lực kỹ thuật của mình, đặc thù địa hình thi công công trình, đặc thù vùng miền xây dựng, quy mô và tính chất của công trình để xây dựng nên các đề xuất kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các phương án là tối ưu nhất bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
2.1 Biện pháp tổ chức thi công công trình.
Trong biện pháp tổ chức thi công nhà thầu cần nêu đầy đủ các nội dung cơ bản như :
- Thiết kế bố trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo phù hợp cho từng giai đoạn.
- Phương án lựa chọn máy móc thiết bị thi công.
- Giải pháp lựa chọn nguồn cung cấp đấu nối mạng lưới điện, nước phục vụ thi công.
a> Thiết kế bố trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo phù hợp cho từng giai đoạn:
- Trong phần này nhà thầu cần nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công xây dựng công trình và hệ thống giao thông, hệ thống kỹ thuật để có phương án bố trí tổng mặt bằng thi công sao cho hợp lý, thuận tiện.
- Tổng mặt bằng thi công cần thể hiện chi tiết cho từng giai đoạn thi công chính đã được phân đoạn. Trong thiết kế cần thể hiện đầy đủ các nội dung như bố trí lán trại, vị trí tập kết máy móc thiết bị máy móc thi công, bố trí giao thông đi lại, kho tàng và các bãi tập kết nguyên vật liệu….. 
b> Phương án lựa chọn máy móc thiết bị thi công:
- Nhà thầu cần xem xét cụ thể về quy mô, tính chất từng công việc cụ thể để đề xuất các máy móc thiết bị thi công đảm bảo tính thông dụng, dễ vận hành, năng suất và hiệu quả kinh tế. Các máy móc thi công cũng như các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra phải đảm bảo chất lượng hoạt động còn tốt, có kiểm định hoạt động còn hiệu lực đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn như vận thăng, cẩu tháp…
c> Giải pháp lựa chọn nguồn cung cấp đấu nối mạng lưới điện, nước phục vụ thi công:
- Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công và nguồn cấp điện nước để thiết kế hệ thống mạng lưới điện nước phục vụ thi công đảm bảo sử dụng đủ công suất, ổn định lâu dài, thuận tiện và an toàn.
2.2 Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công các công tác xây lắp chủ yếu.
- Các công tác xây lắp chủ yếu, quan trọng và có kỹ thuật phức tạp yêu cầu nhà thầu phải tiến hành lập biện pháp thi công chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn lao động trong quá trình thi công. Trên cơ sở các dữ liệu chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại chương này và hiểu biết của nhà thầu, điều kiện thực tế của mình nhà thầu tiến hành lập biện pháp thi công cho từng hạng mục công việc bao gồm các công tác chính như sau:
	STT
	Tên công tác thi công chính

	1
	+ Biện pháp thi công viên bó vỉa, ốp lát vỉa hè

	2
	+ Biện pháp thi công công tác đào đắp đất, đá

	3
	+ Biện pháp thi công phần xây, trát

	4
	+ Biện pháp thi công hạng mục an toàn giao thông và bảo đảm giao thông trong quá trình thi công

	5
	+ Biện pháp thi công thảm nhựa mặt đường

	6
	+ Biện pháp thi công rãnh thoát nước và hố thu

	7
	+ Biện pháp thi công Rãnh tam giác

	8
	+ Biện pháp thi công Điện chiếu sáng

	9
	+ Biện pháp thi công bồn hoa, trồng cây xanh


Biện pháp thi công các công việc xây dựng nhà thầu lập cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Biện pháp tiến hành phải dễ dàng thuận tiện, an toàn.
	- Quy trình thực hiện đảm bảo đúng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. Nhà thầu phải nêu rõ tên tiêu chuẩn áp dụng cho quá trình thực hiện cụ thể từng loại công tác.
- Các biện pháp kiểm tra đạt hiệu quả.
	- Quy trình và các công tác nghiệm thu đảm bảo đầy đủ theo quy trình quản lý chất lượng hiện hành.
2.3. Lập tiến độ thi công
- Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ tính chất, khối lượng các công việc có trong gói thầu, quy mô công trình, quy trình thi công …. để lựa chọn sơ đồ thể hiện tiến độ thi công cho công trình đảm bảo tính khoa học, trình bày dễ hiểu, dễ kiểm soát, dễ điều chỉnh khi cần thiết, sát thực với điều kiện thực tế thi công.
- Tiến độ thi công phải được lập cho toàn bộ các hạng mục, công việc trong gói thầu. Tiến độ thi công chi tiết lập cho từng hạng mục công trình cụ thể, trên cơ sở đó lập tiến độ thi công tổng thể cho toàn công trình. 
- Tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình phải thể hiện đầy đủ các nội dung như tên công việc, ngày bắt đầu thi công, ngày hoàn thành … cho tất cả các công việc thi công có trong hạng mục đó.
- Tiến độ thi công tổng thể phải thể hiện được rõ ngày bặt đầu thi công và ngày hoàn thành của tất cả các hạng mục có trong gói thầu.
- Trên cơ sở tiến độ thi công đã lập nhà thầu phải đưa ra các phương án huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công chính cho gói thầu và được thể hiện bằng các biểu đồ huy động.
2.4 Thiết kế các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường. 
- Trên cơ sở sự hiểu biết của mình, nhà thầu phải đề xuất các phương án đảm bảo an toàn cho công trình gồm các nội dung sau:
	STT
	Các nội dung yêu cầu trong công tác an toàn công trình

	1
	Biện pháp đảm bảo an toàn trên công trường:

	+
	Tổ chức huấn luyện ATLĐ, trang bị phương tiện an toàn cho người lao động và biện pháp kiểm tra ATLĐ trên công trường

	+
	Biện pháp đảm bảo ATLĐ cho từng công tác thi công 

	+
	Biện pháp phòng chống cháy nổ trên công trường

	+
	Bảo vệ trên công trường

	2
	Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:

	+
	Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công

	+
	Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh

	3
	Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường:

	+
	Biện pháp giảm thiểu bụi, khói trên công trường

	+
	Các biện pháp kiểm soát rác thải, nước thải các loại trên công trường


- Nhà thầu phải thể hiện đầy đủ các nội dung chi tiết cho việc an toàn thi công trên công trường như an toàn điện, an toàn khi thi công trên cao, các hành lang an toàn, chữa cháy tại chỗ, pa nô áp phích, khẩu hiệu an toàn, nội quy an toàn…..
2.5 Thuyết minh phương án quản lý chất lượng thi công
- Trên cơ sở sự hiểu biết của mình, nhà thầu phải đề xuất các phương án, quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công các công việc thi công
	STT
	Nội dung các biện pháp đảm bảo chất lượng.

	1
	Quản lý chất lượng vật tư , vật liệu và thiết bị khi đưa vào công trình:

	+
	Quy trình quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư tiếp nhận, lưu kho, bảo quản tại công trình.

	+
	Quy trình quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

	2
	Đo lường và kiểm tra chất lượng.

	+
	Nêu danh mục các công việc và quy trình kiểm tra chất lượng của những công việc có yêu cầu phải kiểm tra, đo lường về chất lượng trong quá trình thi công.( như thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông, kiểm tra độ sụt bê tông…).


2.6 Các cam kết về bảo hành công trình của nhà thầu.
- Nhà thầu cần nêu rõ phạm các công việc được bảo hành, thời gian bảo hành và cam kết thời gian tiến hành công tác bảo hành công trình khi có yêu cầu của Chủ đầu tư...
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công trình, trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào công trình xây dựng.
- Yêu cầu của một số loại vật tư chính:
TCVN 6260 - 2009: Xi măng Porland hỗn hợp.
TCVN 7570 - 2006: Cát xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 1171 - 1987: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4506 - 2012: Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 1651 - 2018: Cốt thép bê tông.
TCVN 4314 - 2003: Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 33:2006 : Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình.
* Xi măng: 
- Được sử dụng là xi măng Porland thông thường, nhà thầu phải đệ trình chứng chỉ của nhà máy sản xuất cho mỗi lô xi măng. Giám sát thi công có yêu cầu nhà thầu tiến hành thử nghiệm một chỉ tiêu nào của xi măng tỏ ra đáng nghi ngờ hoặc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Chi phí này nhà thầu chịu nếu số lần thử nghiệm còn nằm trong quy định.
- Mặc dù các thí nghiệm đã được tiến hành. Giám sát thi công vẫn có quyền yêu cầu không được sử dụng một số bao bị hư hỏng và chuyển các bao này ra khỏi công trường. Phải có biện pháp bảo vệ xi măng khi di chuyển chống lại ảnh hưởng của thời tiết. Khi lưu trong kho, chiều cao một hàng không dược quá 10 bao, phải có biện pháp chống ẩm và thông gió bên dưới sàn.
- Xi măng được sử dụng theo trình tự lưu trữ trong kho. Không được phép sử dụng loại xi măng khác.
* Cốt liệu:
Cốt liệu thô và mịn là đá dăm, cát nguồn gốc tự nhiên thoả mãn yêu cầu TCVN.
Đá gốc phải đủ cứng, bền vững, sạch, không chứa vật liệu có hại trong số lượng có thể làm ảnh hưởng tới cường độ, độ bền, độ chống thấm của bê tông hoặc ăn mòn cốt thép.
Cốt liệu phải có đủ chứng chỉ thí nghiệm các tính chất trước khi đưa vàp sử dụng. Cốt liệu sử dụng phải không có phản ứng kiềm.
- Cát:
+ Cát xây dựng đưa vào sử dụng trong công trình phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật thoả mãn TCVN.
+ Cát vàng dùng để đổ bê tông là dạng cát hạt trung, sạch, không lẫn rác mùn, sét. Việc kiểm tra chất lượng cát được mua tại nguồn gần công trình nhất đảm bảo được chất lượng và số lượng với sự chấp nhận của Bên mời thầu.
+ Cát đen chỉ được dùng cho vữa mác thấp, không dùng cát đen cho khối xây dưới  mực nước và nước ăn mòn.
- Đá dăm:
+ Đá cung cấp cho công trình đảm bảo phù hợp với điều TCVN. Đá được lựa chọn có kích cỡ hạt đúng quy định được rửa sạch trước khi đổ bê tông.
+ Không được dùng đá dăm gốc với đá vôi. Đá dăm không được chứa bụi sét quá 1% về trọng lượng. Hàm lượng các hạt thoi dẹt dao động không quá 15%.
- Cấp phối cốt liệu:
Cấp phối cốt liệu cho công tác bê tông cốt thép sẽ được phân tích như mô tả trong TCVN.
- Thử và nghiệm thu cốt liệu:
Mẫu cốt liệu đúng tiêu chuẩn do nhà thầu đệ trình được phê chuẩn, sẽ được lưu tại công trường làm chuẩn so sánh cho những đợt cung cấp về sau trong quá trình thi công. Bất kỳ cốt liệu nào không được nghiệm thu sẽ phải chuyển khỏi công trường.
- Lưu kho cốt liệu:
+ Cát đá được tập kết tại bãi có nền gạch khô không ngập nước. Các loại cỡ hạt khác nhau được tách riêng bằng các vạch ngăn đủ chắc.
+ Cốt liệu thô và mịn sẽ được lưu kho trên bãi với nền cứng, có hệ thống thoát nước, đống vật liệu được san bằng, tránh hiện tượng phân tụ.
+ Các xe máy hoạt động trong khu vực kho bãi chứa vật liệu phải sạch và đặc biệt không chẩy dầu mỡ ảnh hưởng đến vật liệu.
* Nước: 
- Nước sử dụng cho công tác bê tông phải thoả mãn TCVN. Tốt nhất là sử dụng nước từ nguồn công cộng. Bể chứa nước kích thước thoả đáng sẽ đảm bảo dung tích nguồn cung cấp ổn định trên công trình;
- Các thí nghiệm về nước cần phải tiến hành thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước nhà thầu phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nước từ nguồn mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có thoả thuận bằng văn bản của Bên mời thầu. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn về cung cấp nước kể cả các loại bể chứa khi nguồn nước không đủ.
* Hỗn hợp bê tông:
Nhà thầu phải đệ trình lên Bên mời thầu bảng thiết kế hỗn hợp bê tông được sử dụng trong công trình để nhận phê chuẩn trước khi sử dụng. Bảng thiết kế này bao gồm các chi tiết sau:
- Loại và nguồn gốc xi măng.
- Loại và nguồn gốc cốt liệu.
- Biểu đồ thành phần hạt của cát và dăm.
- Tỷ lệ nước - xi măng theo trọng lượng.
- Độ công tác quy định cho hỗn hợp bê tông khi thi công.
- Thành phần của bê tông phải thoả mãn yêu cầu chất lượng và mác thiết kế quy định, phải có thời gian đông cứng thích hợp để đảm bảo tiến độ và chi phí sử dụng xi măng tiết kiệm nhất.
- Việc kiểm tra cường độ của bê tông đã đổ phải tiến hành bằng cách thử hàng loạt mẫu lấy tại nơi đổ bê tông và bảo dưỡng trong điều kiện phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế hoặc công tác kiểm tra cường độ bê tông tại hiện trường theo TCVN.
- Trong giai đoạn thi công đổ bê tông phải theo dõi và ghi nhật ký các nội dung sau:
+ Thời gian bắt đầu và kết thúc đổ bê tông bộ phận kết cấu.
+ Mác bê tông, độ sụt.
+ Khối lượng bê tông đã đổ theo phân đoạn.
+ Biên bản kiểm tra thí nghiệm mẫu bê tông.
+ Nhiệt độ ngoài trời trong thời gian đổ bê tông.
+ Nhiệt độ bê tông khi đổ.
- Đối với kết cấu mái, dầm có khẩu độ lớn và cao, đơn vị thi công phải lập biện pháp chi tiết thông qua Chủ đầu tư, đảm bảo độ chắc chắn, an toàn của hệ thống các thanh chống cốt pha đà giáo, tránh biến dạng trong quá trình đổ bê tông.
* Độ công tác
- Hỗn hợp bê tông phải có độ công tác đã đầm chặt đạt được tới các góc của ván khuôn và bao quanh cốt thép, đảm bảo hoàn thiện bề mặt và cường độ bê tông yêu cầu.
- Độ công tác thoả mãn các điều kiện trên được kiểm tra thường xuyên bằng thiết bị thử độ sụt chuyên dụng theo TCVN 3105-93.
- Nếu độ sụt vượt quá 2,5mm so với yêu cầu thì không được sử dụng vào công trình.
* Cốt thép.
- Các vấn đề chung: 
+ Thép sử dụng cho công trình đảm bảo đúng chủng loại, qui cách theo yêu cầu thiết kế, các thanh thép bao gồm cả thép tròn hoặc gai phải tuân thủ theo TCVN.
+ Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ của nhà sản xuất hoặc người cung cấp, các chứng chỉ thí nghiệm cần thiết cho giám sát thi công trước khi cốt thép được đặt vào kết cấu công trình, chi phí thí nghiệm nhà thầu chịu. Trong suốt quá trình thi công giám sát thi công có quyền yêu cầu nhà thầu thí nghiệm bổ sung (bằng chi phí nhà thầu) các thí nghiệm cần thiết bất chấp các kết quả thử trước đã được nghiệm thu chấp thuận.
+ Cốt thép dựa vào công trình phải tiến hành thí nghiệm mẫu thử và tính năng cơ lý để phân loại (từ AI - AIII) để sử dụng chính xác cho các cấu kiện. Biên bản nghiệm thu công tác cốt thép ngoài nội dung số lượng, chiều dài, đường kính và vị trí đặt còn phải kèm theo chứng chỉ mẫu thử.
Mỗi lô thép giao đến công trường cần kèm theo:
+ Chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp, chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép và số lượng được giao.
+ Việc thử nghiệm cốt thép được làm tại một phòng thí nghiệm đã được chấp nhận.
+ Các thông tin cho mỗi lô cần được trình Chủ đầu tư trước khi đem ra sử dụng với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:
	TT
	Ngày cung cấp
	Đường kính
	Thanh mẫu
	Số chứng nhận lô
	Số chứng chỉ thử nghiệm

	
	
	
	
	
	



Mỗi lô thép giao đến công trường (bất kỳ số lượng là bao nhiêu nhưng không quá 100T) có cùng cỡ, cùng cường độ, cùng nơi sản xuất, có cùng giấy chứng nhận và được giao đến công trường cùng lúc (nếu thanh thép giao riêng rẽ trong cùng một thời gian ngắn có thể xem như một phần của một lô nếu có cùng giấy chứng nhận, cùng nơi sản xuất) sẽ lấy 10 mẫu để kiểm tra.
Các thông số cần kiểm tra là:
+ Tên nhà sản xuất thép, nước sản xuất.
+ Hình dạng.
+ Khối lượng.
+ Diện tích tiết diện ngang tính toán.
+ ứng suất tại giới hạn chảy.
+ ứng suất kéo đứt.
+ Độ giãn dài tương đối.
Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt thì lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ loại ra khỏi công trường hoàn toàn.
- Lưu kho và làm sạch:
+ Toàn bộ thép kết cấu trước và sau khi cắt uốn phải đặt dưới mái che và cao ít nhất 450mm cách mặt đất.
+ Toàn bộ thép tròn được phân loại thành từng khu riêng biệt trong kho theo kích thước và chủng loại để nhận biết và sử dụng.
+ Cốt thép phải được làm sạch trước khi đặt vào khuôn, đảm bảo không gỉ, không dính dầu, mỡ hoặc các chất có hại khác khi đổ bê tông.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Việc kiểm tra và thử nghiệm ở công trường hoặc phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của bên mời thầu hoặc người uỷ quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các thủ tục thí nghiệm trong quá trình thi công theo yêu cầu của các ngành. Sau khi tiến hành thí nghiệm nhà thầu phải lập biên bản.
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiện pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 
Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Sử dụng thiết bị thi công ít gây ô nhiễm môi trường.
- Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải có bạt phủ kín. Không được xả các chất thải thi công bừa bãi. Đặc biệt là không được xả các chất thải, dầu mỡ, xăng, xuống ruộng vườn của nhân dân và các nguồn nước trong khu vực.
- Khi thi công xong công trình yêu cầu đơn vị thi công phải dọn sạch các phế phẩm, chất thải, trả lại nguyên trạng môi trường tự nhiên cho nhân dân.
6. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo về an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động.  
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải dừng thi công xây dựng.    
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn thành, nhà thầu cần có:
Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.
Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
Nhà thầu cần có đề xuất biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục công việc.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu phải có đầy đủ biện pháp đảm bảo chất lượng thi công cho công trình về kỹ thuật, thí nghiệm.
Các biện pháp kiểm tra chất lượng vật liệu đưa vào thi công, phiếu kiểm tra chất lương các loại vật liệu đưa vào thi công công trình.
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